
TT MSV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp, khóa, Khoa quản lý Xã Huyện Tỉnh
Mã Số BHXH (ghi chú: 10 số cuối mã 

số thẻ BHYT)

278 2017601388 Vũ Đức Phương 16/05/1999 2017DHDTTT02 ĐH K12 (2017-2021) Khoa Điện tử Xã Quỳnh Phú Huyện Gia Bình Bắc Ninh

279 2017602631 Phạm Tuấn Hiệp 20/11/1999 2017DHDTTT03 ĐH K12 (2017-2021) Khoa Điện tử Phường Văn Miếu TP Nam Định Nam Định

352 1141050018 Nguyễn Văn Khải 20/10/1998 ÐH Công nghệ kỹ thuật Điện tử 1 ĐH K11 (2016-2020) Khoa Điện tửXã Vĩnh Thịnh Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc

353 1141050246 Bùi Văn Hưng 21/01/1993 ÐH Công nghệ kỹ thuật Điện tử 3 ĐH K11 (2016-2020) Khoa Điện tửXã Trung Dũng Huyện Tiên Lữ Hưng Yên

354 1141050182 Bùi Thanh Nam 19/03/1998 ÐH Công nghệ kỹ thuật Điện tử 3 ĐH K11 (2016-2020) Khoa Điện tửXã Hùng Quan Huyện Đoan Hùng Phú Thọ

355 1141050285 Phạm Quang Huy 25/11/1998 ÐH Công nghệ kỹ thuật Điện tử 4 ĐH K11 (2016-2020) Khoa Điện tửXã Kim Nỗ Huyện Đông Anh TP Hà Nội

356 1141050315 Hoàng Hữu Thắng 14/10/1998 ÐH Công nghệ kỹ thuật Điện tử 4 ĐH K11 (2016-2020) Khoa Điện tử Huyện Yên Phong Bắc Ninh

357 1141050380 Hoàng Quang Minh 03/12/1998 ÐH Công nghệ kỹ thuật Điện tử 5 ĐH K11 (2016-2020) Khoa Điện tử Huyện Ý Yên Nam Định

358 1141050420 Nguyễn Chiến Thắng 20/08/1998 ÐH Công nghệ kỹ thuật Điện tử 6 ĐH K11 (2016-2020) Khoa Điện tửXã Lý Nhân Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc

359 1141050492 Đàm Việt Anh 07/12/1998 ÐH Công nghệ kỹ thuật Điện tử 7 ĐH K11 (2016-2020) Khoa Điện tửXã Xuân Quan Huyện Văn Giang Hưng Yên

360 1141050475 Đinh Quang Hải 30/11/1998 ÐH Công nghệ kỹ thuật Điện tử 7 ĐH K11 (2016-2020) Khoa Điện tửPhường Minh Khai Quận Bắc Từ Liêm TP Hà Nội

361 1141050535 Đỗ Văn Trường 16/08/1998 ÐH Công nghệ kỹ thuật Điện tử 7 ĐH K11 (2016-2020) Khoa Điện tửXã Hoàng Thanh Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang

362 1141050567 Lê Quang Thắng 14/06/1998 ÐH Công nghệ kỹ thuật Điện tử 8 ĐH K11 (2016-2020) Khoa Điện tửPhường Minh Khai Quận Bắc Từ Liêm TP Hà Nội

395 1141150011 Trần Thị Thảo 25/05/1998 X ĐH Truyền thông và mạng máy tính 1 ĐH K11 (2016-2020) Khoa Điện tửXã Trung Giã Huyện Sóc Sơn TP Hà Nội

396 1141150067 Vũ Công Thống 26/01/1998 ĐH Truyền thông và mạng máy tính 1 ĐH K11 (2016-2020) Khoa Điện tửXã Thanh Giang Huyện Thanh Miện Hải Dương

397 1141150112 Hoàng Ngọc Tân 21/03/1998 ĐH Truyền thông và mạng máy tính 2 ĐH K11 (2016-2020) Khoa Điện tửPhường Cát Bi Quận Hải An Hải Phòng

398 1141150099 Vũ Văn Thể 22/09/1998 ĐH Truyền thông và mạng máy tính 2 ĐH K11 (2016-2020) Khoa Điện tửXã Nam Hồng Huyện Tiền Hải Thái Bình

404 1831050027 Đoàn Văn Đạt 13/04/1997 CÐ CNKT Điện tử truyền thông 1 CĐ K18 (2016-2019) Khoa Điện tử Huyện Triệu Sơn Thanh Hoá

471 1041050021 Nguyễn Văn Tiến Dũng 07/11/1997 ÐH Công nghệ kỹ thuật Điện tử 1 ĐH K10 (2015-2019) Khoa Điện tửXã Cao An Huyện Cẩm Giàng Hải Dương

472 1041050119 Triệu Thị Nhung 20/10/1997 X ÐH Công nghệ kỹ thuật Điện tử 2 ĐH K10 (2015-2019) Khoa Điện tửXã Đồng ích Huyện Lập Thạch Vĩnh Phúc

473 1041050151 Vũ Văn Quyền 03/11/1997 ÐH Công nghệ kỹ thuật Điện tử 2 ĐH K10 (2015-2019) Khoa Điện tửPhường Bình Hàn TP Hải Dương Hải Dương

474 1041050161 Trần Văn Thông 29/07/1997 ÐH Công nghệ kỹ thuật Điện tử 2 ĐH K10 (2015-2019) Khoa Điện tử Huyện Lục Ngạn Bắc Giang

475 1041050196 Trần Hải Trung 27/10/1997 ÐH Công nghệ kỹ thuật Điện tử 2 ĐH K10 (2015-2019) Khoa Điện tử Huyện Bình Lục Hà Nam

476 1041050424 Nguyễn Thị Nhung Vân 12/05/2017 X ÐH Công nghệ kỹ thuật Điện tử 5 ĐH K10 (2015-2019) Khoa Điện tửXã Chi Lăng Bắc Huyện Thanh Miện Hải Dương

477 1041050494 Phạm Văn Duy 08/05/1997 ÐH Công nghệ kỹ thuật Điện tử 6 ĐH K10 (2015-2019) Khoa Điện tửXã Kim Chung Huyện Hoài Đức TP Hà Nội

478 1041050541 Bùi Quang Phúc 13/04/1997 ÐH Công nghệ kỹ thuật Điện tử 6 ĐH K10 (2015-2019) Khoa Điện tửXã Cổ Loa Huyện Đông Anh TP Hà Nội

479 1041050602 Lê Đức Anh Tú 25/01/1997 ÐH Công nghệ kỹ thuật Điện tử 7 ĐH K10 (2015-2019) Khoa Điện tửPhường Hùng Vương Thành phố Phúc Yên Vĩnh Phúc

577 1041050247 Nguyễn Minh Hiếu 19/08/1997 ÐH Công nghệ kỹ thuật Điện tử 3 ĐH K10 Khoa Điện tử Huyện Bình Xuyên Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc

578 1041050278 Phạm Duy Khánh 08/03/1997 ÐH Công nghệ kỹ thuật Điện tử 3 ĐH K10 Khoa Điện tử Huyện Lạng Giang Bắc Giang Bắc Giang

600 1141050062 Trần Thị Mỹ Linh 25/02/1998 X ÐH Công nghệ kỹ thuật Điện tử 1-ĐH K11-Khoa Điện tử Xã Tuấn Đạo Huyện Sơn Động Bắc Giang Bắc Giang

607 1141150070 Nguyễn Đình Quý 04/08/1998 ĐH Truyền thông và mạng máy tính 1-ĐH K11-Khoa Điện tử Phường Mỹ Đình 1 Quận Nam Từ Liêm TP Hà Nội TP Hà Nội

610 1831050014 Nguyễn Tuấn Anh 10/03/1998 CÐ CNKT Điện tử truyền thông 1-CĐ K18-Khoa Điện tử Huyện Việt Yên Bắc Giang Bắc Giang

644 1041050681 Vi Văn Định 04/06/1997 ÐH Công nghệ kỹ thuật Điện tử 1-ĐH K10-Khoa Điện tử Xã Yên Dương Huyện Tam Đảo Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc

645 1041050574 Nguyễn Văn Thưởng 10/04/1997 ÐH Công nghệ kỹ thuật Điện tử 7-ĐH K10-Khoa Điện tử Huyện Thuận Thành Bắc Ninh Bắc Ninh


